
Ceinture Bleue à Bleue 1er Câp

KY THUAT CAN BAN = TECHNIQUES DE BASE
TAN (= POSITION) DAM (=coup de poing) DA (=coup de pied) GAT (=blocage) CHEM (=sabre de main) CHO (=coude) GOI (=genou) BAT (=revers)
Lập Tấn dam thang 1 (poing direct) da hât 1 (pied lancé 1) gat 1 chem 1 cho 1 goi 1 bat 1
Liên Hoa Tấn dam moc 1 (poing circulaire) da hât 2 (pied lancé 2) gat 2 chem 2 cho 2 goi 2 bat 2
Trung Bình Tấn dam lao 1 (poing de lance) da thang 1 (pied direct)
Đinh Tấn dam muc 1 (poing crochet) da canh (pied tranchant)
Chảo Mã Tấn dam thâp (poing bas)

dam tu do (poing libre)

CHIEN LUOC = COMBINAISON DON CHAN = CISEAUX QUYEN
1 à 5 1 à  2  - 

PHAN DON = CONTRE ATTAQUE KHOA GO = CLE
contre attaques du niveau 1 clés et dégagements du niveau débutant (Initiation) 
dam thang phai + trai  (poing doit + gauche) 1. Ôm Ngang (Song Luyện 1) – Saisie à bras le corps par le côté
dam moc phai + trai (poing circulaire droit + gauche) 2. Khoá Sau Vòng Gáy 1 (Song Luyện 1) – double prise d’épaule arrière (double Nelson) N°1 
dam lao phai + trai (poing lancé droit + gauche) 3. Ôm Trước Không Tay (Song Luyện 1) – Saisie à la taille par-devant

4. Ôm Trước Cả Tay – Saisie à bras le corps par-devant
5. Ôm Sau Không Tay – Saisie à la taille par derrière
6. Ôm Sau Cả Tay - Saisie à bas le corps par derrière
7. Bóp Cổ Trước 1 (Song Luyện 1) – Etranglement par-devant N°1
8. Bóp Cổ Sau 1 – Etranglement par derrière N°1
9. Số Ấn Đạp Bụng 1 – Projection par-dessus, 45°, à l’aide du pied N°1
10. Số Ấn Đạp Bụng 2 (Song Luyện 1, 2) – Projection par-dessus à l’aide du pied N°2

LAN LON = CHUTE, ROULADE
Roulade avant = lon lan vai 1
Roulade arrière = lon ngua
Chute en arrière = te ngua
Chute en avant = te xap


